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CHI CỤC KIỂM LÂM 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /CCKL-QLBT 

V/v thống kê phương tiện, trang thiết 

bị, dụng cụ PCCCR 

 

 

      Bình Định, ngày          tháng 4 năm 2024 

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm vùng IV 

  

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định nhận được Văn bản số 96/KLV4-ĐKLCĐ 

ngày 15/4/2024 của Chi cục Kiểm lâm vùng IV về việc thống kê các trang thiết bị, 

phương tiện PCCCR của các địa phương để sẵn sàng huy động chữa cháy các vụ 

cháy lớn. Sau khi rà soát, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cung cấp thông tin cụ 

thể các phương tiện, trang thiết bị, công trình PCCCR hiện có tại địa phương theo 

Phụ lục 1 đính kèm. 

 Chi cục Kiểm lâm Bình Định cung cấp thông tin để Chi cục Kiểm lâm vùng 

IV biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, QLBT. 
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Nguyễn Thị Anh Nguyên 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ  lục 1: BIỂU THỐNG KÊ CÁC TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN, CÔNG TRÌNH PCCCR HIỆN CÓ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

 
         Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Bình Định 

      Địa chỉ: 24 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn 

      Thời điểm lập biểu; Tháng 04/2024 

      
 

         

TT Hạng mục 
Đơn  

vị tính 

Số  

lƣợng 

Chất 

lƣợng/ 

tình 

trạng 

sử 

dụng 

Vị trí 

 xây dựng 

Tọa độ 
Thời gian bắt 

 đầu đƣa vào 

sử dụng 

Ghi chú 

X Y 

I CÔNG TRÌNH PCCCR                 

1 Trạm BVR và PCCCR Trạm 0             

2 Chốt BVR, PCCCR Chốt 0             

3 Bảng Tuyên truyền PCCCR Bảng 22   

      1 2 Xã An Vinh, An Lão 557022 1616034 2014   

      1 1 Xã An Hưng, An Lão 569752 1619094 2016   

      1 1 Xã An Nghĩa, An Lão 559059 1604431 2014   

      1 2 Xã An Tân, An Lão 569198 1613723 2016   

      1 2 Xã An Hòa, An Lão 568800 1605904 2016   

      1 2 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh 547530 1587797 2016   

      1 2  Xã Canh Hòa, Vân Canh 581835 1501204 2010   

      1 2  Xã Canh Hòa, Vân Canh 583441 1496977 2010   

      1 2 Xã Đăk Mang, Hoài ân 568137 1585125 2016   

      1 2 TT Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân 577720 1590294 2014   

      1 1 Xã Hoài Đức, Hoài Nhơn 582372 1593705 2014   

      1 1 P.Nhơn Hòa, An Nhơn 593157 1532851 2014   

      1 1 Xã Nhơn Tân, An Nhơn 581417 1528172 2014   

      1 2 Mỹ Phong, Phù Mỹ 593207 1573918 2014   

      1 2 Tây Phú, Tây Sơn 566999 1535049 2015   



3 

 

 

      1 1 Vĩnh An, Tây Sơn 562576 1535810 2015   

      1 2  Tây Xuân, Tây Sơn 573868 1533899 2015   

      1 1 Xã Cát Lâm, Phù Cát 579970 1557150 2016   

      1 2 Xã Cát Sơn, Phù Cát 576097 1564904 2016   

      1 1 P.Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn 600449 1524332 2015   

      1 2 Xã Phước Mỹ, Tp.Quy Nhơn 593501 1514356 2016   

      1 2 P. Đống Đa, tp. Quy Nhơn 603556 1524505 2014   

4 Chòi Canh lửa Chòi 4 

    

    

      1 2 Xã An Nghĩa, huyện An Lão 562585 1604930 2016   

      1 2  Xã Canh Hiển, Vân Canh 585694 1511186 2016   

      1 2 Xã Tây Xuân, Tây Sơn 573868 1533897 2016   

      1 2 Cát Lâm, Phù Cát 572618 1555745 2016   

5 Biển báo cấm lửa Biển 0             

6 Biển báo cấp dự báo cháy rừng Biển 14             

      1 1 Xã An Quang, An Lão 567140 1608092 2015   

      1 2 TT. An Lão, An Lão 568684 1615805 2014   

      1 2 Xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh 561444 15551315 2015   

      1 2 TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh 557451 1560566 2016   

      1 2 Xã Canh Vinh, Vân Canh 589810 1519135 2016   

      1 2 Ân Mỹ, Hoài Ân 576683 1596008 2014   

      1 2 Hoài Phú, Hoài Nhơn 580997 1610585 2014   

      1 1 Phường Nhơn Hòa, An Nhơn 593157 1532851 2016   

      1 1 Xã Nhơn Tân, An Nhơn 582807 1529865 2016   

      1 2 Mỹ Lộc, Phù Mỹ 588632 1582301 2014   

      1 1 Tây Thuận, Tây Sơn 559322 1546591 2015   

      1 1  Bình Thành, Tây Sơn 570696 1540570 2015   

      1 1 Cát Hải, Phù Cát 607081 1549219 2014   

      1 2 Xã Phước Thành, Tuy Phước 592374 1522191 2014   

7 Đường be phục vụ PCCCR Km 0             

8 Đường băng trắng cản lửa Km 0             
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9 Đường băng xanh cản lửa Km 0             

10 Bể chứa nước Bể 0             

11 Hồ chứa nước Hồ 0             

II PHƢƠNG TIỆN   0             

1 Ô tô chở người và thiết bị chữa cháy Chiếc 12 2 

10 Hạt Kiểm lâm (HKL); 01 

Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR (Đội KLCĐ); 01 Văn 

phòng CCKL. 

    2010   

2 Ô tô chở bồn nước Chiếc 0             

3 Ô tô tuần tra khác Chiếc 0             

4 
Ô tô phục vụ công tác kết hợp chỉ huy 

chữa cháy rừng 
Chiếc 0   

  
        

5 Ô tô chuyên dụng PCCCR Chiếc 0             

6 Ca nô phục vụ tuần tra BVR, PCCCR   0             

III MÁY MÓC, THIẾT BỊ                 

1 Bộ đàm Bộ 0             

2 Loa phóng thanh cầm tay Chiếc 0 0           

3 Máy thổi gió Cái  62 2 10 HKL và 01 Đội KLCĐ     2010   

4 Máy cắt thực bì Cái  9 3 

HKL: Tuy Phước_Quy Nhơn, 

Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân 

Canh, Phù Cát, Hoài Nhơn, An 

Lão, Hoài Ân và Đội KLCĐ 

    2010   

5 Máy bơm nước  Chiếc 0             

6 Bình xịt nước 
Bình 

54 2 
10 HKL và 01 Đội KLCĐ 

    2010   

7 Máy định vị Cái  48 2 và 3 
10 Hạt Kiểm lâm; 01 Đội KL cơ 

động và PCCCR; Văn phòng 

CCKL 

    2010   
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8 Máy cưa xăng 
Cái  

4 2 HKL: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 

Hoài Ân, An Lão 
    2010   

9 Bàn dập lửa Cái  300 3 
HKL: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, 

Phù Cát, Hoài Nhơn, An Lão, 

Hoài Ân và Đội KLCĐ 

    2014   

10 Cào, cuốc, xẻng Cái  162 3 10 HKL và 01 Đội KLCĐ     2010   

11 Dao phát Cái  186 3 10 HKL và 01 Đội KLCĐ     2010   

12 Hóa chất chữa cháy Kg 0             

13 Ảnh viễn thám ảnh 0             

14 Bản đồ phục vụ PCCCR Bản đồ 10 3 10 Hạt Kiểm lâm     2010   

15 Máy bay không người lái Chiếc 0             

16 Fly Camera Chiếc 0             

17 Hệ thống xử lý thông tin và truyền tin 

phát hiện sớm cháy rừng Hệ thống 0     
        

18 Hệ thống xử lý thông tin và truyền tin 

chỉ huy chữa cháy Hệ thống 0     
        

19 Hệ thống phần mềm báo cáo nhanh xử 

lý cháy rừng Hệ thống 0     
        

20 Bảng cấp dự báo cháy rừng điện tử Bảng 0             

21 Tháp quan trắc cháy rừng bằng Camera Tháp 0             

22 Máy vi tính  Bộ 35 2 10 HKL; 01 Đội KLCĐ và 01 

Văn phòng CCKL 
    2010   

23 Máy in Cái  7 3 
HKL: Tây Sơn, Phù Cát, Hoài 

Ân, Đội KLCĐ và Văn phòng 

CCKL 

    2010   

24 Máy chiếu Cái  1 1 Văn Phòng CCKL     2010   
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25 Ống nhòm ban ngày Cái  0             

26 Quần áo bảo hộ chữa cháy rừng Bộ 0             

27 Nhà bạt Cái  7 3 HKL: An Nhơn; Tây Sơn; Vĩnh 

Thạnh; Phù Cát và Đội KLCĐ 
    2014   

28 Võng đi rừng Cái  19 3 HKL Phù Cát     2010   

29 Đèn Pin chiếu sáng cá nhân Bộ 0             

30 Máy photocoppy Cái  10 3 Các HKL và Văn phòng CCKL     2014   

Ghi chú: Kinh phí đầu tư từ Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Bình Định, giai đoạn 2009-2010 và giai đoạn 2014-2016 

Chất lượng/tình trạng sử dụng: 1-Tốt; 2-Cần duy tu bảo dưỡng; 3-Cần đầu tư mới 
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